
DANH SÁCH 

Thành viên 23 Tổ công tác lấy ý kiến Nhân dân về Đề án  

sắp xếp, tổ chức lại thôn; điều chỉnh phạm vi, địa bàn quản lý thôn; 

 đổi tên thôn trên địa bàn xã Kẻ Sặt năm 2026  

(Kèm theo QĐ số       /QĐ-UBND ngày      /6/2026 của Chủ tịch UBND xã) 

 

STT Họ và tên 
Chức danh, 

đơn vị công tác 

Chức vụ trong Tổ 

công tác 

Ghi 

chú 

I. TỔ CÔNG TÁC SỐ 1 (THÔN I) 

1 Ông Vũ Quốc Thảo Bí thư Chi bộ thôn I Tổ trưởng  

2 Ông Phạm Quốc Toản  Trưởng thôn I Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Nguyễn Văn Thái 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng 

Ban CTMT thôn I 
Thành viên  

4 Bà Trần Thị Huệ 
Chi uỷ viên Chi bộ I, Phó 

Trưởng thôn I 
Thành viên  

5 Ông Vũ Văn Hanh  Chi uỷ viên Chi bộ thôn I Thành viên  

6 Ông Lê Hồng Thu  
Chi hội trưởng Chi Hội Nông 

dân thôn I 
Thành viên  

7 Bà Đào Thanh Hương  
Chi hội trưởng Chi Hội Phụ 

nữ thôn I 
Thành viên  

8 Ông Lê Xuân Việt Anh  Bí thư Chi đoàn TN thôn I Thành viên  

9 Ông Phạm Công Trường  
Thanh tra nhân dân, Chi hội 

trưởng Chi Hội NCT thôn I 
Thành viên  

II. TỔ CÔNG TÁC SỐ 2 (THÔN II) 

1 Bà Phạm Thị Tâm 
Phó Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban CTMT thôn II 
Tổ trưởng  

2 Ông Phạm Quốc Dũng Phó Trưởng thôn II Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Phạm Gia Quang 
Chi hội trưởng Chi hội CCB 

thôn II 
Thành viên  

4 Bà Trần Thị Thọ 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

thôn II 
Thành viên  

5 Bà Trần Thị Hiền 
Chi hội trưởng Chi hội Nông 

dân thôn II 
Thành viên  
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STT Họ và tên 
Chức danh, 

đơn vị công tác 

Chức vụ trong Tổ 

công tác 

Ghi 

chú 

6 Bà Nguyễn Thị Tuyết 
Chi hội trưởng Chi hội Người 

cao tuổi thôn II 
Thành viên  

7 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Bí thư Chi đoàn TN thôn II Thành viên  

8 Ông Phạm Văn Điều Thanh tra Nhân dân thôn II Thành viên  

9 Ông Phạm Trung Kiên Thôn đội trưởng thôn II Thành viên  

10 Ông Vũ Văn Miên Chi hội NCT thôn II Thành viên  

III. TỔ CÔNG TÁC SỐ 3 (THÔN III) 

1 Ông Lê Ngọc Síu Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn III Tổ trưởng  

2 Ông Đỗ Tiến Dũng 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban 

CTMT thôn III 
Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Phạm Việt Anh Phó Trưởng thôn III Thành viên  

4 Bà Hà Thị Hạnh Chi ủy viên Chi bộ thôn III Thành viên  

5 Ông Đôn Thanh Hiếu Chi uỷ viên Chi bộ thôn III Thành viên  

6 Bà Vũ Thị Ngân 
Chi hội trưởng Chi Hội Phụ 

nữ thôn III 
Thành viên  

7 Bà Chu Thị Đạt 
Chi hội trưởng Chi Hội Nông 

dân thôn III 
Thành viên  

8 Ông Đàm Văn Minh Thanh tra nhân dân thôn III Thành viên  

9 Ông Đặng Đình Luận 
Chi hội phó Chi Hội CCB 

thôn III 
Thành viên  

IV. TỔ CÔNG TÁC SỐ 4 (THÔN IV) 

1 Ông Trương Minh Thảo Bí thư chi bộ, Trưởng thôn IV Tổ trưởng  

2 Ông Cao Xuân Khu 
Phó Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban CTMT thôn IV 
Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Đặng Đình An Phó Trưởng BCTMT thôn IV Thành viên  
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STT Họ và tên 
Chức danh, 

đơn vị công tác 

Chức vụ trong Tổ 

công tác 

Ghi 

chú 

4 Bà Chu Thị Xuân 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

thôn IV 
Thành viên  

5 Bà Cao Thị Dung 
Chi hội trưởng Chi hội Nông 

dân thôn IV 
Thành viên  

6 Ông Phạm Minh Hoàn Bí thư chi đoàn TN thôn IV Thành viên  

7 Ông Phạm Văn Thời 
Chi hội trưởng Chi hội Người 

cao tuổi thôn IV 
Thành viên  

8 Ông Nguyễn Xuân Hải Thôn đội trưởng Thôn IV Thành viên  

9 Ông Trương Công Trung Tổ ANCS thôn IV Thành viên  

10 Bà Trần Thị Thủy Cử tri thôn IV Thành viên  

V. TỔ CÔNG TÁC SỐ 5 (THÔN V) 

1 Ông Đào Xuân Phương Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn V Tổ trưởng  

2 Ông Cao Văn Kỳ Phó Trưởng thôn V Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Đào Văn Khang 
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban 

CTMT thôn V 
Thành viên  

4 Bà Phạm Thị Minh CHT Chi Hội PN thôn V Thành viên  

5 Ông Đào Văn Vụ CHT Chi Hội ND thôn V Thành viên  

6 Ông Cao Văn Hiên CHP Chi Hội CCB thôn V Thành viên  

7 Đào Văn Thản CHP Chi Hội ND thôn V Thành viên  

8 Ông Cao Văn Quy Thanh tra nhân dân thôn V Thành viên  

9 Ông Đào Văn Tiến Giám đốc HTX vận chuyển  Thành viên  

VI. TỔ CÔNG TÁC SỐ 6 (THÔN THƯỢNG) 

1 Ông Quách Quang Sáng  Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 Ông Quách Vững Trãi 
Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban 

CTMT thôn Thượng 
Tổ phó   

3 Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Ban CTMT thôn Thượng Thư ký  

4 Bà Nguyễn Thị Thảo Phó Trưởng thôn Thượng Thành viên  
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STT Họ và tên 
Chức danh, 

đơn vị công tác 

Chức vụ trong Tổ 

công tác 

Ghi 

chú 

5 Ông Bùi Ngọc Dũng 
Chi ủy viên Chi bộ thôn 

Thượng 
Thành viên  

6 Ông Hà Văn Cước 
Chi ủy viên Chi bộ thôn 

Thượng 
Thành viên  

7 Ông Quách An Thanh 
Chi ủy viên Chi bộ thôn 

Thượng 
Thành viên  

8 Bà Vũ Thị Thuận 
Chi hội trưởng Chi Hội Phụ nữ 

thôn Thượng 
Thành viên  

9 Bà Chu Thị Loan 
Bí thư Chi đoàn TN thôn 

Thượng 
Thành viên  

VII. TỔ CÔNG TÁC SỐ 7 (THÔN HẠ) 

1 Ông Vũ Xuân Lợi Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hạ Tổ trưởng  

2 Ông Nguyễn Hải Hậu  
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng 

Ban CTMT thôn Hạ 
Tổ phó kiêm thư ký  

3 Bà Nguyễn Thị Chung 
Phó Trưởng thôn, Chi hội trưởng 

Chi Hội PN thôn Hạ 
Thành viên  

4 Bà Bùi Thị Ưng Chi ủy viên Chi bộ thôn Hạ Thành viên  

5 Bà Phạm Thanh Nga Chi uỷ viên Chi bộ thôn Hạ Thành viên  

6 Ông Phạm Xuân Hoàn 
Chi hội trưởng Chi Hội CCB 

thôn Hạ 

Thành viên 
 

7 Bà Phạm Thị Mẫu 
Chi hội trưởng Chi Hội Nông 

dân thôn Hạ 

Thành viên 
 

8 Ông Phạm Xuân Phương Tổ an ninh cơ sở thôn Hạ Thành viên  

9 Ông Đặng Quang Tam Cử tri thôn Hạ Thành viên  

VIII. TỔ CÔNG TÁC SỐ 8 (THÔN QUÁN GỎI) 

1 Ông Lê Hữu Đông Bí thư chi bộ thôn Quán Gỏi Tổ trưởng  

2 Ông Phạm Đình Tài 
Phó Trưởng Ban CTMT thôn 

Quán Gỏi 
Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Phạm Đình Tâm Phó BT Chi bộ thôn Quán Gỏi Thành viên  



5 

 

STT Họ và tên 
Chức danh, 

đơn vị công tác 

Chức vụ trong Tổ 

công tác 

Ghi 

chú 

4 Bà Lê Thị Hồng Đượm Trưởng thôn Quán Gỏi  Thành viên  

5 Ông Vũ Đức Duy Chi UV chi bộ thôn Quán Gỏi Thành viên  

6 Bà Phạm Thị Thủy 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

thôn Quán Gỏi 
Thành viên  

7 Bà Nguyễn Thị Yên 
Chi hội trưởng Chi hội Nông 

dân thôn Quán Gỏi 
Thành viên  

8 Ông Vũ Đức Đãng 
Chi hội trưởng Chi hội Cựu 

chiến binh thôn Quán Gỏi 
Thành viên  

9 Ông Vũ Đức Thảo 
Đảng viên Chi bộ thôn Quán 

Gỏi 
Thành viên  

IX. TỔ CÔNG TÁC SỐ 9 (THÔN THƯỢNG KHUÔNG) 

1 Ông Lê Hữu Huy 
Bí thư chi bộ, trưởng thôn 

Thượng Khuông 
Tổ trưởng  

2 Ông Vũ Đức Thái 
Phó BT, Trưởng Ban CTMT 

thôn Thượng Khuông 
Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Lê Xuân Hiển 
Chi ủy viên Chi bộ thôn 

Thượng Khuông 
Thành viên  

4 Bà Nguyễn Thị Hậu 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

thôn Thượng Khuông 
Thành viên  

5 Bà Nguyễn Thị Vui 
Chi hội trưởng Chi hội ND 

thôn Thượng Khuông 
Thành viên  

6 Ông Lê Hữu Luận 
Chi hội trưởng Chi hội CCB 

thôn Thượng Khuông 
Thành viên  

7 Ông Trương Văn Tâm 
Chi hội trưởng Chi hội NCT 

thôn Thượng Khuông 
Thành viên  

8 Bà Trần Thị Hạnh 
Thanh tra nhân dân thôn 

Thượng Khuông 
Thành viên  

9 Ông Phạm Văn Thuận 
Tổ trưởng Tổ ANCS thôn 

Thượng Khuông 
Thành viên  

X. TỔ CÔNG TÁC SỐ 10 (THÔN NGỌC MAI) 
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STT Họ và tên 
Chức danh, 

đơn vị công tác 

Chức vụ trong Tổ 

công tác 

Ghi 

chú 

1 Ông Vũ Văn Hiển 
Bí thư chi bộ, trưởng thôn 

Ngọc Mai 
Tổ trưởng  

2 Ông Tạ Mạnh Dũng Trưởng thôn Ngọc Mai Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Nguyễn Viết Linh 
Trưởng Ban CTMT thôn 

Ngọc Mai 
Thành viên  

4 Ông Phạm Ngọc Quỳnh 
Chi hội trưởng Chi hội CCB 

kiêm ND thôn Ngọc Mai 
Thành viên  

5 Bà Phạm Thị Phức 
Chi hội phó Chi hội Nông dân 

thôn Ngọc Mai 
Thành viên  

6 Bà Phạm Thị Chuốt 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

thôn Ngọc Mai 
Thành viên  

7 Bà Đinh Thị Loan 
Thanh tra nhân dân thôn 

 Ngọc Mai 
Thành viên  

8 Ông Nguyễn Quang Huy 
Thôn đội trưởng thôn  

Ngọc Mai  
Thành viên  

9 Ông Đinh Hồng Thanh 
Tổ trưởng Tổ ANCS thôn  

Ngọc Mai 
Thành viên  

XI. TỔ CÔNG TÁC SỐ 11 (THÔN PHƯƠNG ĐỘ) 

1 Bà Nguyễn Thị Gọn Bí thư CB thôn Phương Độ Tổ trưởng  

2 Ông Trần Tứ Bôn Trưởng thôn Phương Độ Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Trần Văn Thắng 
Trưởng Ban CTMT thôn 

Phương Độ 
Thành viên  

4 Bà Dương Thị Yến 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

thôn Phương Độ 
Thành viên  

5 Bà Lê Thị Hoan 
Chi hội trưởng chi hội Nông 

dân thôn Phương Độ 
Thành viên  

6 Ông Đào Đình Sinh 
Chi hội trưởng Chi hội CCB 

thôn Phương Độ 
Thành viên  

7 Bà Tô Thị Thu Hương 
Bí thư chi Đoàn TN thôn 

Phương Độ  
Thành viên  
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STT Họ và tên 
Chức danh, 

đơn vị công tác 

Chức vụ trong Tổ 

công tác 

Ghi 

chú 

8 Bà Lương Thị Bơ 
Chi hội phó chi hội Nông dân 

thôn Phương Độ  
Thành viên  

9 Ông Trần Đình Thìn Tổ ANCS thôn Phương Độ Thành viên  

10 Ông Trần Văn Phan 
Thôn đội trưởng thôn 

 Phương Độ 
Thành viên  

XII. TỔ CÔNG TÁC SỐ 12 (THÔN LẠI) 

1 Ông Vũ Danh Minh Bí thư chi bộ thôn Lại Tổ trưởng  

2 Ông Lê Huy Hạnh Phó BT, Trưởng thôn Lại Tổ phó   

3 Bà Vũ Thị Vinh Trưởng Ban CTMT thôn Lại Thành viên  

4 Ông Phạm Văn Kiên 
Chi hội trưởng Chi hội CCB 

thôn Lại 
Thành viên  

5 Bà Vũ Thị Vang 
Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ 

thôn Lại 
Thành viên  

6 Bà Lê Thị Ngọc  
Chi hội trưởng Chi hội Nông 

dân thôn Lại 
Thành viên  

7 Ông Vũ Danh Lợi 
Chi hội trưởng Chi hội NCT 

thôn Lại 
Thành viên  

8 Ông Vũ Xuân Nghiêm Thanh tra nhân dân thôn Lại  Thành viên  

9 Ông Vũ Đình Hồng Thôn đội trưởng thôn Lại Thành viên  

XIII. TỔ CÔNG TÁC SỐ 13 (THÔN MÒI) 

1 Ông Trần Anh Tuấn Bí thư chi bộ thôn Mòi Tổ trưởng  

2 Ông Trần Văn Cảnh Phó BT, Trưởng thôn Mòi Tổ phó kiêm thư ký  

3 Bà Vũ Thị Sửu Trưởng Ban CTMT thôn Mòi Thành viên  

4 Ông Vũ Viết Đạo 
Chi hội trưởng Chi hội CCB 

thôn Mòi 
Thành viên  

5 Bà Phạm Thị Toán 
Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ 

thôn Mòi 
Thành viên  
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STT Họ và tên 
Chức danh, 

đơn vị công tác 

Chức vụ trong Tổ 

công tác 

Ghi 

chú 

6 Bà Vũ Thị Thành  
Chi hội trưởng Chi hội Nông 

dân thôn Mòi 
Thành viên  

7 Bà Vũ Thị Sáu Bí thư chi Đoàn TN thôn Mòi Thành viên  

8 Bà Vũ Thị Liên Thanh tra nhân dân thôn Mòi  Thành viên  

9 Ông Trần Văn Kiên Thôn đội trưởng thôn Mòi Thành viên  

XIV. TỔ CÔNG TÁC SỐ 14 (THÔN HỒ LIỄN) 

1 Ông Vũ Văn Dương Bí thư chi bộ thôn Hồ Liễn Tổ trưởng  

2 Ông Phạm Văn Khởi  Trưởng thôn Hồ Liễn Tổ phó   

3 Ông Vũ Đức Duy 
Trưởng Ban CTMT thôn  

Hồ Liễn 
Thư ký  

4 Ông Vũ Văn Vui Phó Trưởng thôn Hồ Liễn Thành viên  

5 Ông Nguyễn Văn Thẻ 
Chi hội trưởng chi hội CCB 

thôn Hồ Liễn 
Thành viên  

6 Ông Đào Văn Nuôi 
Chi hội trưởng Chi hội Nông 

dân thôn Hồ Liễn 
Thành viên  

7 Bà Đào Thị Huế 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

thôn Hồ Liễn 
Thành viên  

8 Ông Vũ Văn Tuân 
Chi hội trưởng Chi hội NCT 

thôn Hồ Liễn 
Thành viên  

9 Ông Vũ Văn Thiệp Tổ ANCS thôn Hồ Liễn Thành viên  

XV. TỔ CÔNG TÁC SỐ 15 (THÔN MY KHÊ) 

1 Ông Phạm Văn Lâm 
Bí thư chi bộ, Trưởng Ban 

CTMT thôn My Khê 
Tổ trưởng  

2 Ông Phạm Văn Sửu Phó BT, Trưởng thôn My Khê Tổ phó kiêm thư ký  

3 Bà Nguyễn Thị Tình 

Phó Trưởng thôn, Chi hội 

trưởng chi hội PN thôn My 

Khê   

Thành viên  
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STT Họ và tên 
Chức danh, 

đơn vị công tác 

Chức vụ trong Tổ 

công tác 

Ghi 

chú 

4 Ông Nguyễn Khắc Hoàn 
Chi hội trưởng chi hội CCB 

thôn My Khê   
Thành viên  

5 Bà Lê Thị Thêm 
Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ 

thôn My Khê   
Thành viên  

6 Ông Phạm Xuân Tình 
Chi hội trưởng Chi hội NCT 

thôn My Khê   
Thành viên  

7 Bà Nguyễn Thị Loan Chi hội NCT thôn My Khê   Thành viên  

8 Ông Phạm Văn Mạo Thôn đội trưởng thôn My Khê Thành viên  

9 Ông Nguyễn Khắc Thách Cử tri thôn My Khê Thành viên  

XVI. TỔ CÔNG TÁC SỐ 16 (THÔN MY THỮ) 

1 Bà Vũ Thị Ngà 
Bí thư chi bộ, Trưởng Ban 

CTMT thôn My Thữ 
Tổ trưởng  

2 Ông Vũ Trọng Ninh Phó BT, Trưởng thôn My Khê Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Vũ Đăng Khang 
Chi ủy viên chi bộ thôn  

My Thữ   
Thành viên  

4 Bà Nguyễn Thị Thi Phó Trưởng thôn My Thữ Thành viên  

5 Ông Vũ Đăng Thự 
Chi hội trưởng chi hội CCB 

thôn My Thữ 
Thành viên  

6 Bà Vũ Thị Tuyết 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

thôn My Thữ 
Thành viên  

7 Ông Vũ Tất Tuệ Chi hội NCT thôn My Thữ Thành viên  

8 Ông Vũ Đào Triệu Thôn đội trưởng thôn My Thữ Thành viên  

9 Ông Nguyễn Thị Vấn 
Thanh tra nhân dân thôn My 

Thữ 
Thành viên  

XVII. TỔ CÔNG TÁC SỐ 17 (THÔN PHỤNG VIỆN) 

1 Ông Đặng Ngọc Điệp 
Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 

Phụng Viện 
Tổ trưởng  
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STT Họ và tên 
Chức danh, 

đơn vị công tác 

Chức vụ trong Tổ 

công tác 

Ghi 

chú 

2 Ông Vũ Đình Ngụ 
 Chi hội trưởng chi hội CCB 

thôn Phụng Viện 
Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Vũ Quang Huy 
Phó BT, Trưởng Ban CTMT 

thôn Phụng Viện 
Thành viên  

4 Ông Vũ Văn Ước 
Chi ủy viên, thôn đội trưởng 

thôn Phụng Viện 
Thành viên  

5 Ông Vũ Ngọc Hinh 
Chi hội trưởng chi hội NCT 

thôn Phụng Viện 
Thành viên  

6 Bà Hà Thị Mai 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

thôn Phụng Viện 
Thành viên  

7 Ông Nguyễn Tuấn Anh 
Bí thư chi Đoàn TN thôn 

Phụng Viện 
Thành viên  

8 Ông Phạm Chi Vậng 
Thanh tra nhân dân thôn 

Phụng Viện 
Thành viên  

9 Ông Vũ Xuân Qúy Tổ ANCS thôn Phụng Viện Thành viên  

XVIII. TỔ CÔNG TÁC SỐ 18 (THÔN ME VÀNG) 

1 Ông Bùi Đức Sơn 
Bí thư chi bộ, Trưởng thôn  

Me Vàng 
Tổ trưởng  

2 Ông Bùi Văn Quê 
 Phó BT, Trưởng Ban CTMT 

thôn Me Vàng 
Tổ phó kiêm thư ký  

3 Bà Nguyễn Thị Hưng 

Chi ủy viên, chi hội trưởng 

chi hội Nông dân thôn Me 

Vàng 

Thành viên  

4 Bà Bùi Thị Hay 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

thôn Me Vàng 
Thành viên  

5 Ông Vũ Đình Sang 
Chi hội trưởng chi hội CCB 

thôn Me Vàng 
Thành viên  

6 Ông Vũ Văn Tấn 
Chi hội trưởng Chi hội NCT 

thôn Me Vàng 
Thành viên  

7 Ông Vũ Đình Khánh 
Thanh tra nhân dân thôn Me 

Vàng 
Thành viên  
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STT Họ và tên 
Chức danh, 

đơn vị công tác 

Chức vụ trong Tổ 

công tác 

Ghi 

chú 

8 Ông Bùi Đình Nam 
Tổ trưởng Tổ ANCS thôn  

Me Vàng 
Thành viên  

9 Bà Vũ Thị Hát 
Đảng viên chi bộ thôn 

 Me Vàng  
Thành viên  

XIX. TỔ CÔNG TÁC SỐ 19 (THÔN BẰNG TRAI) 

1 Ông Lê Văn Tâng 
Bí thư chi bộ, Trưởng Ban 

CTMT thôn Bằng Trai 
Tổ trưởng  

2 Ông Đào Quang Thơm  Trưởng thôn Bằng Trai Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Nguyễn Xuân Thao Phó Trưởng thôn Bằng Trai Thành viên  

4 Bà Đỗ Thị Hà 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

thôn Bằng Trai 
Thành viên  

5 Ông Vũ Đình Tập 
Chi hội trưởng chi hội Nông 

dân thôn Bằng Trai 
Thành viên  

6 Ông Vũ Đình Túc 
Chi hội trưởng Chi hội CCB 

thôn Bằng Trai 
Thành viên  

7 Ông Vũ Văn Vỹ Tổ ANCS thôn Bằng Trai Thành viên  

8 Ông Vũ Đình Tuân 
Thôn đội trưởng thôn Bằng 

Trai  
Thành viên  

XX. TỔ CÔNG TÁC SỐ 20 (THÔN ĐỖ XÁ) 

1 Ông Vũ Văn Dũng 
Bí thư CB, Trưởng thôn Đỗ 

Xá 
Tổ trưởng  

2 Ông Vũ Hồng Huấn 
Phó BTCB, Trưởng Ban 

CTMT thôn Đỗ Xá 
Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Phạm Công Hoan 
Chi hội trưởng Chi hội CCB 

thôn Đỗ Xá 
Thành viên  

4 Ông Vũ Danh Xá 
Chi ủy viên, thôn đội trưởng 

thôn Đỗ Xá 
Thành viên  

5 Bà Vũ Thị Loan 
Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ 

thôn Đỗ Xá 
Thành viên  
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STT Họ và tên 
Chức danh, 

đơn vị công tác 

Chức vụ trong Tổ 

công tác 

Ghi 

chú 

6 Ông Phạm Duy Tuế 
Chi hội trưởng Chi hội NCT 

thôn Đỗ Xá 
Thành viên  

7 Bà Nguyễn Thị Nhung 
Chi hội trưởng chi hội Nông 

dân thôn Đỗ Xá 
Thành viên  

8 Ông Nguyễn Văn Thư 
Bí thư chi Đoàn TN thôn 

 Đỗ Xá 
Thành viên  

9 Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổ ANCS thôn Đỗ Xá Thành viên  

XXI. TỔ CÔNG TÁC SỐ 21 (THÔN TUẤN) 

1 Ông Phạm Vũ Kỳ 
Bí thư CB, Trưởng Ban 

CTMT thôn Tuấn 
Tổ trưởng  

2 Ông Phạm Đình Thế Trưởng thôn Tuấn Tổ phó kiêm thư ký  

3 Bà Đặng Thị Hoa Phó trưởng thôn Tuấn Thành viên  

4 Ông Phạm Đăng Tùng 
Chi hội trưởng chi hội CCB 

thôn Tuấn 
Thành viên  

5 Ông Đinh Thị Hơn  
Chi hội trưởng Chi hội Nông 

dân thôn Tuấn 
Thành viên  

6 Bà Phạm Thị Viên 
Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ 

thôn Tuấn 
Thành viên  

7 Bà Phương Kim Tần 
Chi hội trưởng chi hội NCT 

thôn Tuấn 
Thành viên  

8 Ông Phạm Vũ Mến Tổ ANCS thôn Tuấn Thành viên  

9 Ông Vũ Hữu Dư Thôn đội trưởng thôn Tuấn Thành viên  

10 Ông Phạm Đình Văn  Thanh tra nhân dân thôn Tuấn Thành viên  

XXII. TỔ CÔNG TÁC SỐ 22 (THÔN HÒA CHÉ) 

1 Ông Nguyễn Đình Hưng Bí thư Chi bộ thôn Hòa Ché Tổ trưởng  

2 Ông Hoàng Trọng Hoằng Trưởng thôn Hòa Ché Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Võ Duy Kha Trưởng Ban CTMT thôn  Thành viên  
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STT Họ và tên 
Chức danh, 

đơn vị công tác 

Chức vụ trong Tổ 

công tác 

Ghi 

chú 

Hòa Ché 

4 Ông Vũ Đình Chính Phó Trưởng thôn Hòa Ché Thành viên  

5 Bà Vũ Thị Thanh  
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

thôn Hòa Ché 
Thành viên  

6 Bà Phạm Thị Cán 
Chi hội trưởng Chi hội Nông 

dân thôn Hòa Ché 
Thành viên  

7 Ông Trần Văn Đa Tổ ANCS thôn Hòa Ché Thành viên  

8 Ông Vũ Đình Tĩnh Tổ ANCS thôn Hòa Ché Thành viên  

9 Ông Phạm Viết Chung Cử tri thôn Hòa Ché Thành viên  

XXIII. TỔ CÔNG TÁC SỐ 23 (THÔN LƯƠNG PHÚC) 

1 Ông Phạm Văn Hiền 
Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban 

CTMT thôn Lương Phúc 
Tổ trưởng  

2 Bà Phạm Thị Thu Hà Trưởng thôn Lương Phúc Tổ phó kiêm thư ký  

3 Ông Phạm Văn Định Phó Trưởng thôn Lương Phúc Thành viên  

4 Bà Lê Thị Lành 
Chi ủy viên chi bộ thôn  

Lương Phúc  
Thành viên  

5 Bà Vũ Thị My 
Chi hội trưởng Chi hội Nông 

dân thôn Lương Phúc 
Thành viên  

6 Bà Đặng Thị Thu 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

thôn Lương Phúc 
Thành viên  

7 Ông Phạm Trung Văn 
Chi hội trưởng Chi hội CCB 

thôn Lương Phúc 
Thành viên  

8 Bà Lê Thị Qúy 
Bí thư chi Đoàn TN thôn 

Lương Phúc  
Thành viên  

9 Ông Vũ Đình Tới Tổ ANCS thôn Lương Phúc Thành viên  
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